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1. Thông tin về giảng viên 

1.1. Họ và tên: Nguyễn Cẩm Nhung 

 + Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ kinh tế  

 + Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.305 – A3 CS chính 

 + Địa chỉ liên hệ: Khoa KT-QTKD trường Đại học Hồng Đức 

 + Điện thoại, email: 

  NR: 0373.910.532 

  DĐ: 0919.710.532 

  E-mail: nguyencamnhung@hdu.edu.vn 

 1.2. Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Chi 

 + Chức danh, học hàm, học vị: NCS, ThS. kinh tế 

+ Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần tại phòng 305 – A3 CS chính 

+ Địa chỉ liên hệ: Số 48 Đinh Chương Dương, P. Ba đình, TP Thanh Hóa 

+ Điện thoại, email:  

 DĐ: 0982.680.123 

  E-mail: vuthicamchi@hdu.edu.vn 

1.3. Họ và tên: Lê Huy Chính 

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên; NCS, Thạc sỹ kinh tế 

+ Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần tại phòng 305– A3 CS chính 

+ Địa chỉ liên hệ: 

+ Điện thoại, email:  

 DĐ: 0919.356.922 

  E-mail: lehuychinh@hdu.edu.vn 

 1.4. Họ và tên: Ngô Việt Hương 

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên; Tiến sỹ kinh tế 

+ Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần tại phòng 305– A3 CS chính 

+ Địa chỉ liên hệ: Quảng Phong, Quảng Xương 

+ Điện thoại, email:  

 DĐ: 0978.226.866 

E-mail: ngoviethuong@hdu.edu.vn 

1.5. Họ và tên: Nguyễn Ngân Hà 

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên; thạc sỹ kinh tế 

+ Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần tại phòng 305 – A3 CS chính 

+ Điện thoại, email: 

 DĐ: 0914.819.689 

 E-mail: nguyennganha@hdu.edu.vn  

2. Thông tin chung về học phần 

 Tên ngành/khoá đào tạo: Ngành Tài chính-Ngân hàng  

 Tên học phần: Tài chính quốc tế 

 Số tín chỉ học tập: 3 

 Mã học phần: 152.120 

Học kỳ: 7 
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 Học phần bắt buộc      Tự chọn  

  

Các học phần tiên quyết: Tài chính - Tiền tệ; Tài chính doanh nghiệp 

Các học phần kế tiếp:  

 Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có) 

 Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

  + Nghe giảng lý thuyết: 27 

  + Thảo luận, bài tập: 30 

  + Thực hành: 06 

  + Tự học: 135 

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng; Khoa 

KT-QTKD, P.305A3, Cơ sở chính - Đại học Hồng Đức. 

3. Nội dung học phần: 

Nội dung học phần: Học phần gồm những kiến thức cơ bản như về tài chính quốc 

tế như: Thị trường ngoại hối: Các khái niệm về ngoại hối và thị trường ngoại hối, các chủ 

thể tham gia trên thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối; 

Cán cân thanh toán quốc tế: Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế, nguyên tắc hạch toán 

của cán cân thanh toán quốc tế, thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế; Chính 

sách tỷ giá và vai trò của NHTW: Khái niệm về tỷ giá, công cụ, mục tiêu của chính sách 

tỷ giá, vai trò NHTW trong các chế độ tỷ giá; Học thuyết ngang giá sức mua; Học thuyết 

ngang giá lãi suất; Hệ thống tiền tệ quốc tế; Chính sách tỷ giá của Việt Nam. 

Năng lực đạt được: Người học có kiến thức lý thuyết toàn diện, kiến thức thực tế 

một cách có hệ thống về thị trường ngoại hối, có khả năng vận dụng lý thuyết để luận giải 

được sự biến động của tỷ giá hối đoái trên thị trường, phân tích được tác động của những 

biển động của tỷ giá đến các lĩnh vực kinh tế xã hội: xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, 

các hoạt động đầu tư trong và ngoài nước,... từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp để 

phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Lựa chọn đồng tiền để đầu tư, lựa chọn đồng tiền để vay cho phù 

hợp điều kiện cụ thể của đơn vị công tác trong từng thời kỳ. 

4. Mục tiêu  của học phần 

Mục tiêu  Mô tả  Chuẩn đầu ra CTĐT 

1. Kiến thức  Học phần cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức tổng quan về thị trường ngoại 

hối và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối, từ đó có thể thực hành kinh doanh 

ngoại hối và sử dụng các công cụ vào 

phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Nắm vững, biết 

cách lập và đọc bảng Cán cân thanh toán 

quốc tế của một quốc gia; đồng thời có 

khả năng phân tích: Những nhân tố ảnh 

hưởng lên trạng thái cán cân thanh toán 

quốc tế; Trạng thái cán cân thanh toán 

quốc tế ảnh hưởng lên tỷ giá và các biến 

số kinh tế vĩ mô khác là như thế nào. Nắm 

được khái niệm tỷ giá, các nhân tố xác 

định và ảnh hưởng lên tỷ giá; ảnh hưởng 

của sự biến động tỷ giá đến hoạt động 

XNK, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, và nợ 

nước ngoài... 

Có kiến thức thực tế về thị 

trường ngoại hối, đặc điểm của 

thị trường, các nghiệp vụ kinh 

doanh trên TT ngoại hối;    

Phân tích được chính sách tỷ 

giá của NTTW, theo dõi, phân 

tích được sự biến động tỷ giá,  

 sử dụng các công cụ trên thị 

trường ngoại hối để phòng 

ngừa rủi ro tỷ giá. 

2. Kỹ năng   Vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản để 

phân tích, dự đoán được sự biến động của 

Kỹ năng cứng 

Phân tích, dự đoán được sự 

  



 

 

tỷ giá, thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá; 

lựa chọn được đồng tiền để đầu tư, lựa 

chọn đồng tiền để vay. 

 

biến động của tỷ giá trên thị 

trường ngoại hối.  

Thực hiện các hợp đồng mua, 

bán, gửi, vay ngoại tệ. 

Kỹ năng mềm 

Làm việc độc lập khi thực hiện 

các giao dịch về mua, bán 

ngoại tệ với khách hàng, với 

các ngân hàng, cơ sở kinh 

doanh ngoại tệ 

Kết hợp với các cơ quan,, ban 

ngành, hoàn tất các thủ tục, 

điều kiện để thực hiện các hợp 

đồng giao dịch ngoại tệ. 

3. Thái độ và 

năng lực 

người học 

đạt được 

Người học cần có tinh thần thái độ học tập 

tích cực, nghiêm túc, có trách nhiệm đọc 

trước phần nội dung trong giáo trình bắt 

buộc được chỉ định trong đề cương này 

khi đến lớp; tham gia đặt câu hỏi và trình 

bày các quan điểm của mình. Giảng viên 

chỉ đóng vai trò người hướng dẫn, trên lớp 

chủ yếu để giới thiệu những nội dung cơ 

bản mà không trình bày tất cả các nội 

dung của đề cương. Truyền đạt và phát 

huy năng lực của người học để có thể giải 

quyết được những tình huống cụ thể, thực 

tế. 

+ Người học có thái độ học tập 

tích cực, nghiêm túc để đạt 

được các tiêu chuẩn đạo đức 

chuyên môn, tôn trọng các cá 

nhân, tổ chức liên quan khi tác 

nghiệp. 

+ Có thái độ cởi mở, văn minh, 

lịch sự trong giao tiêp, xử lý 

công việc. 

+ Có tinh thần hợp tác, làm 

việc theo nhóm, thái độ thiện 

chí trong việc giải quyết các 

vấn đề liên quan đến công việc, 

khách hàng và đối tác liên 

quan. 

+ Có tinh thần, trách nhiệm 

cao trong công việc. 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

T

TT 

Kết quả mong 

muốn đạt được  

Mục tiêu  Chuẩn đầu ra CTĐT 

1 

Thị trường ngoại 

hối  

(FX – FOREX ) 

  

Người học có kiến thức 

chuyên môn vững chắc liên quan 

đến những vấn đề cơ bản về thị 

trường ngoại hối: Khái niệm, đặc 

điểm, các chức năng của thị 

trường ngoại hôi; cách xác định 

tỷ giá và thực hiện các nghiệp vụ 

kinh doanh trên Forex  

Về kiến thức: 

  Có kiến thức chuyên môn 

vững chắc liên quan đến tổng 

quan về thị trường ngoại hối: 

Khái niệm, đặc điểm, các 

chức năng của thị trường 

ngoại hôi; cách xác định tỷ 

giá và các nghiệp vụ kinh 

doanh trên Forex 

Về kỹ năng:  

 Có kỹ năng tính toán, xác 

định giá của các ngoại tệ 

đang giao dịch trên thị 

trường, thực hiện các giao 

dịch trên thị trường ngoại 



 

 

hối. 

2 
Cán cân thanh 

toán quốc tế 

Người  học nắm vững kiến thức 

về cán cân thanh toán quốc tế: 

Kết cấu của BP, Nguyên tắc hạch 

toán của BP; trạng thái thặng 

dư/thâm hụt của BP 

Phân tích sư ảnh hưởng của trạng 

thái thặng dư/ thâm hụt BP đến tỷ 

giá và các lĩnh vực trong nền 

kinh tế. 

Về kiến thức: 

Có kiến thức chuyên môn để 

thu thập số liệu phản ánh tình 

trạng cán cân thanh toán của 

quốc gia; luồng tiền vào/ ra 

của một quốc gia.  

Về kỹ năng:  

Có kỹ năng tính toán, dự báo 

những thay đổi cung, cầu 

ngoại tệ, sự biến động của tỷ 

giá trên cơ sở phân tích, dự 

báo về BP, dự báo những tác 

động đó đến các lĩnh vực 

KTXH 

 

3 

Chính sách tỷ giá 

và vai trò của 

NHTW 

 Người học nắm vững được các 

kiến thức về chính sách tỷ giá của 

NTTW: Chê độ tỷ giá, công cụ, 

mục tiêu của chính sách; Phân 

tích được tác động của chính sách 

tỷ giá đến sức cạnh trah TMQT, 

các lĩnh vực của nền kinh tế.  

Về kiến thức: 

Có kiến thức chuyên môn về 

sức cạnh tranh thương mại 

quốc tế của quốc gia; Chính 

sách tỷ gía của NHTWW: 

Mục tiêu, công cụ và nội 

dung của chính sách tỷ giá 

Về kỹ năng:  

Có kỹ năng phân tích sự biến 

động của tỷ giá trên thị 

trường, sự điều hành tỷ giá 

của NHTW, tác động của 

chính sách đến sức 

CTTMQT, các lĩnh vực của 

nền kinh tế. 

 

4 

Học thuyết 

ngang giá sức 

mua (PPP) 

  

 

Người học nắm được cơ sở để 

hình thành tỷ giá giữa các đồng 

tiên (mức giá chung của các quốc 

gia), những nhân tố quyết định 

đến sự biến động của tỷ giá trong 

dài hạn, dự báo sự biến động của 

tỷ giá trên cơ sở sự thay đổi của 

mức giá chung trên thị trường 

hàng hóa ở các nước. 

Về kiến thức: 

Có kiến thức chuyên môn về 

quy luật một giá; quy luật 

ngang giá sức mua: Nội dung 

của quy luật, các dạng biểu 

hiện của quy luật;. 

Về kỹ năng:  

Có kỹ năng tính toán, xác 

định được sự biến động của 

tỷ giá thị trường trên cơ sở 

mức giá chung trên thị 

trường hàng hóa các nước.. 

 

5 

Học thuyết 

ngang giá lãi suất 

(IRP) 

  

Người học hiểu, luận giải được sự 

biến động của tỷ giá trong ngắn 

hạn dựa trên cơ sở sự thay đổi lãi 

suất của đồng tiền các nước; Dự 

báo được sự thay đổi của tỷ giá 

Về kiến thức: 

Có kiến thức chuyên môn về 

nội dung, các dạng biểu hiện 

của  học thuyết ngang giá lãi 

suất.   



 

 

trên cơ sở các chính sách tiền tệ 

của NHTW các nước;  

Kết hợp với nội dung học thuyết 

PPP, dự đoán được các biến số vĩ 

mô: lãi suất, tỷ lệ lạm phát dự 

kiến của các đồng tiền; 

Sử dụng các công cụ để phòng 

ngừa rủi ro tỷ giá.  

Về kỹ năng:  

Có kỹ năng tính toán, dự báo 

được sự biến động của tỷ giá, 

sử dụng các công cụ phòng 

ngừa rủi ro tỷ giá. 

 

6 

Các nhân tô tác 

động lên tỷ giá 

  

Phân tích, dự báo được sự biến 

động của tỷ giá trong ngắn 

hạn,dài hạn. 

Về kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về 

những nhân tố tác động lên tỷ 

giá: cơ chế tác động của từng 

nhân tố.  

Về kỹ năng:  

Có kỹ năng dự báo được sự 

thay đổi của tỷ giá khi có sự 

thay đổi của một trog các 

nhân tố trên. 

 

6. Nội dung chi tiết của học phần  

Nội dung 1:  Thị trường ngoại hối (FX – FOREX ) 

- Các khái niệm. 

- Đặc điểm và chức năng của FOREX  

- Các chủ thể tham gia FOREX  

- Tỷ giá chéo. 

- Trạng thái ngoại tệ. 

- Các nghiệp vụ trên FOREX (Spot, Forward, Swap, Future, Option) 

Nội dung 2:  Cán cân thanh toán quốc tế 

 - Khái niệm và giải thích thuật ngữ 

 - Kết cấu và các cán cân bộ phận của BP 

 - Nguyên tắc hạch toán của BP 

 - Thặng dư và thâm hụt BP 

 - Hiệu ứng tuyễn J 

Nội dung 3: Chính sách tỷ giá và vai trò của NHTW 

 - Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế 

 + Các khái niệm: Tỷ giá, sức cạnh tranh thương mại quốc tế 

 + Tác động của tỷ giá đến cạnh tranh thương mại quốc tế 

 - Chế độ tỷ giá và vai trò của NHTW 

 + Khái niệm và phân loại chế độ tỷ giá 

 + Vai trò của NHTW trong các chế độ tỷ giá 

 - Chính sách tỷ giá hối đoái 

 + Khái niệm và các mục tiêu của chính sách tỷ giá 

 + Các công cụ của chính sách tỷ giá 

 -  Những mặt trái khi định giá cao nội tê  

- Đánh giá các chế độ tỷ giá 

 - Hệ thống chế độ tỷ giá ngày nay 

Nội dung 4: Học thuyết ngang giá sức mua (PPP) 

 - Khái niệm ngang giá sức mua 

 + Sức mua và ngang giá sức mua 

 + Quy luật ngang giá sức mua 



 

 

 - Các dạng biểu hiện của PPP 

 + PPP trạng thái tĩnh 

 + PPP trạng thái động 

 + PPP dạng kỳ vọng 

 - Quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm-CIP 

 + Khái niệm về ngang giá lãi suất 

 + Kinh doanh chênh lệch lãi suất duy trì quy luật CIP 

 + Các dạng biểu hiện của CIP 

 - Quy luật UIP và hiệu ứng FISHER quốc tế 

 + Tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay dự tính 

 + Các dạng biểu hiện của CIP 

 + Hiệu ứng Fisher quốc tế 

 - Bảng tổng hợp so sánh PPP và IRP 

 - Các nhận tố tác động lên tỷ giá 

Nội dung 5: Học thuyết ngang giá lãi suất (IRP) 

 - Tiêu chí chọn đồng tiền đầu tư và đi vay 

 + Lựa chọn đồng tiền đầu tư 

 + Lựa chọn đồng tiền đi vay 

 - Quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm-CIP 

 + Khái niệm về ngang giá lãi suất 

 + Kinh doanh chênh lệch lãi suất duy trì quy luật CIP 

 + Các dạng biểu hiện của CIP 

 - Quy luật UIP và hiệu ứng FISHER quốc tế 

 + Tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay dự tính 

 + Các dạng biểu hiện của CIP 

 + Hiệu ứng Fisher quốc tế 

 - Bảng tổng hợp so sánh PPP và IRP 

 - Các nhận tố tác động lên tỷ giá 

Nội dung 6: Các nhân tố tác động lên tỷ giá 

 - Các nhân tố tác động đến tỷ giá trong ngắn hạn 

 - Các nhân tố tác động đến tỷ giá trong dài hạn 

 - Hiệu ứng tăng vọt của tỷ giá 

7. Học liệu 

 7.1. Học liệu bắt buộc 

 TL1. Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Thống kê 

 7.2. Học liệu tham khảo: 

 TL1. Nguyễn Văn Tiến (2011), Bài tập và bài giải Tài chính quốc tế; NXB  

Thống kê 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
8. Hình thức tổ chức dạy học 

  

8.1 Lịch trình chung  

 

Tuần 

(theo 

tiết 

LT) 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học học phần  
 Lý 

thuyết 

BT, Thảo 

luận; LVN 

Thự

c 

hành 

Tự học, tự 

Ncứu 

Tổng 

giờ tín 

chỉ 

1 ND1: Thị trường ngoại hối 3     10 3 

2 ND1: Thị trường ngoại hối 3     10 3 

3 ND1:  Thị trường ngoại hối    3 3 10 3 

4 ND2: Cán cân thanh toán quốc tế 3 3   10 4,5 

5 ND2: Cán cân thanh toán quốc tế  2 3   10 3,5 

6 ND3: Chính sách tỷ giá và vai trò 

của NHTW 

3 3   10 4,5 

7 ND3: Chính sách tỷ giá và vai trò 

của NHTW 

2 3   10 3,5 

8 ND3: Chính sách tỷ giá và vai trò 

của NHTW 

  3   10 1,5 

9 ND 4: Học thuyết ngang giá sức 

mua  3     
10 3 

10 ND 4: Học thuyết ngang giá sức 

mua  3 3   
10 4,5 

11 ND 4: Học thuyết ngang giá sức 

mua    3   
10 1,5 

12 Nội dung 5: Học thuyết ngang lãi 

suất 3   3 
10 4,5 

13 Nội dung 5: Học thuyết ngang lãi 

suất  2 3   
10 3,5 

14 ND 6: Các nhân tố tác động lên tỷ 

giá   3   
15 1,5 

  Tổng 27 30 6 145 45 

 

8.2 Lịch trình cụ thể 

 



 

 

Tuần 1 (theo lý thuyết): Nội dung 1:  Thị trường ngoại hối (FX) 

 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

1- Tổng quan về 

FX: 

- Khái niệm  

+ Ngoại hối 

+ Thị trường 

ngoại hối 

- Đặc điểm của 

FX 

- Các chức năng 

của FX 

- Những thành 

viên tham gia 

FX 

1- Về kiến thức:  

- Sinh viên hiểu 

được khái niệm 

ngoại hối, thị 

trường ngoại hối 

theo nghĩa rộng và 

theo nghĩa hẹp (GT 

nghiên cứu) 

- Sinh viên biết 

được các đặc điểm, 

chức năng của FX. 

- Các chủ thể tham 

gia FX: Khách 

hàng, nhà môi giới, 

NHTM, NHTW. 

1/ Đọc học 

liệu số (1): 

tr38-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người học có 

kiến thức cơ 

bản về ngoại 

hối,  thị 

trường ngoại 

hối; phân biệt 

được thị 

trường ngoại 

hối và các loại 

thị trường về 

đặc điêmmr, 

các chủ thể 

tham gia TT 

2- Những vấn 

đề cơ bản về 

kinh doanh 

ngoại hối: 

- Các khái niệm 

- Các phương 

pháp yết tỷ giá 

- Cách đọc và 

cách viết tỷ giá 

- Lãi, lỗ trong 

kinh doanh 

ngoại hối 

- Tỷ giá nhà 

môi giới 

- Mua, bán hộ, 

đầu cơ và kinh 

doanh chênh 

lệch tỷ giá. 

- Hiểu các khái 

niệm: Tỷ giá; đồng 

tiền yết giá, đồng 

tiền định giá; ngân 

hàng yết giá, ngân 

hàng hỏi giá; tỷ giá 

2 chiều; các loại tỷ 

giá. 

- Hiểu được các 

phương thức yết giá 

và phương thức yết 

giá trong thực tế. 

- Hiểu được khái 

niệm điểm tỷ giá. 

- Hiểu được tỷ giá 

nhà môi giới 

- Hiểu được các 

nghiệp vu mua, bán 

hộ, đầu cơ và kinh 

doanh chênh lệch tỷ 

giá. 

2- Về kỹ năng: 

Biết cách đọc và 

viết tỷ giá được 

niêm yết trên thị 

trường ngoại hối.  

- Tính được 

lại (lỗ) trong 

Người học có 

kiến thức cơ 

bản về tỷ giá, 

cách yết giá, 

tính toán được 

tỷ giá giữa các 

đồng tiền 

đang giao dịch 

trên thị 

trường, thực 

hiện được các 

lệnh giao dịch, 

xác định được 

các nghiệp vụ 

phòng ngừa 

rủi ro tỷ giá, 

lựa chọn các 

giao dịch có 

lợi. 



 

 

kinh doanh 

ngoại hối. 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ 

môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến 

nội dung trong 

tuần học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến nội 

dung trong tuần học 

- Hướng dẫn SV 

làm các bài tập có 

liên quan đến nội 

dung trong tuần học 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần hỏi 

GV 

 

Tự học, 

tự NC 

(10 tiết) 

 Tự học những 

nội dung kiến 

thức trong tuần 

trước khi đến 

lớp  

Tự hiểu theo cách 

riêng của cá nhân 

sinh viên để sẵn 

sàng tiếp thu lý 

thuyết, tham gia 

làm bài tập, thảo 

luận trên lớp 

  

- Các nghiệp vụ 

trên FX 

 

- Hiểu được bản 

chất của các nghiệp 

vụ: giao ngay; 

nghiệp vụ kỳ hạn; 

Nghiệp vụ hoán đổi; 

nghiệp vụ tương lai; 

Nghiệp vụ quyền 

chọn và mối liên hệ 

cuả các nghiệp vụ 

trên. 

3/ Đọc học 

liệu số (1): 

ch2- tr 110-

232 

 



 

 

 Tuần 2: Nội dung 1 (tiếp):  Thị trường ngoại hối (FX) 

 

H/thức  

tổ chức 

dạy học 

T/gian, 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

  

Phòng 

học 

Những vấn đề cơ 

bản về kinh doanh 

ngoại hối (tiếp): 

- Tỷ giá chéo và 

kinh doanh tỷ giá 

chéo 

- Ngày giá trị 

trong giao dịch 

ngoại hối  

1- Về kiến thức:  

- Sinh viên hiểu 

được khái niệm tỷ 

giá chéo. 

- Hiểu được cơ sở 

xác định tỷ giá chéo 

- Biết cách xác định 

tỷ giá chéo theo 2 

phương pháp kẻ 

bảng và phương 

pháp tính nhanh. 

- Hiểu và phân biệt 

được các ngày giá 

trị. 

Đọc học liệu 

bắt buộc: Số 

(1): tr39-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người học có 

kiến thức cơ 

bản về tỷ giá, 

cách yết giá, 

tính toán được 

tỷ giá giữa các 

đồng tiền 

đang giao dịch 

trên thị 

trường, thực 

hiện được các 

lệnh giao dịch, 

xác định được 

các nghiệp vụ 

phòng ngừa 

rủi ro tỷ giá, 

lựa chọn các 

giao dịch có 

lợi. 

- Các khái niệm: 

- Trạng thái luồng 

tiền và rủi ro lãi 

suất  

- Trạng thái ngoại 

tệ và rủi ro tỷ giá 

 

- Hiểu được các 

khái niệm luồng 

tiền dương, luồng 

tiền âm, luồng tiền 

ròng; 

- Xác định được 

luồng tiền ròng 

- Hiểu được khái 

niệm rủi ro lãi suất 

(lãi, lỗ) tại từng 

trạng thái luồng 

tiền. 

- Hiểu và phân biệt 

được các khái niệm: 

+ Trạng thái ngoại 

tệ 

+ Doanh số ngoại tệ 

trường 

+ Doanh số ngoại tệ 

đoản 

+ Trạng thái ngoại 

tệ ròng 

+ Thời điểm phát 

sinh trạng thái ngoại 

tệ 

- Biết cách xác định 

Người học 

tính toán đươc 

trạng thái 

ngoại hối, 

trạng thái 

luồng tiền của 

các chủ thể 

tham gia TT: 

NHTM, DN... 

Dự đoán được 

các ruit ro lãi 

suất, tỷ giá 

cho đơn vị. 

    



 

 

trạng thái ngoại tệ : 

+ Xác định trạng 

thái ngoại tệ đối với 

từng ngoại tệ  

+ Xác định trạng 

thái ngoại tệ của tất 

cả các ngoại tệ  

- Hiểu được khái 

niệm rủi ro tỷ giá 

(lãi, lỗ) tại từng 

trạng thái ngoại tệ  

- Phân biệt trạng 

thái ngoại hối và 

trạng thái luồng tiền 

2- Về kỹ năng: 

Vận dụng kiến thức 

đã lĩnh hội được để 

giải quyết các bài 

tập và luận giải các 

vấn đề về lý thuyết 

trong tuần 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến nội 

dung trong tuần 

học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến nội 

dung trong tuần học 

- Hướng dẫn SV 

làm các bài tập có 

liên quan đến nội 

dung trong tuần học 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần hỏi 

GV 

 

Tự học, 

tự nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Chuẩn bị trước 

nội dung trong 

tuần 

Tự hiểu theo cách 

riêng của cá nhân 

sinh viên để sẵn 

sàng tiếp thu lý 

thuyết, tham gia 

làm bài tập, thảo 

luận trên lớp 

  

 



 

 

Tuần 3: Nội dung 1 (tiếp):  Thị trường ngoại hối (FX)  

H/thức 

tổ chức 

dạy 

học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

học phần 

Bài tập, 

TL 

(3 tiết) 

 - Làm rõ các câu hỏi 

lý thuyết  1-30 tr 97-

109  học hiệu số (1) 

- Xác định tỷ giá 

chéo 

- Xác định lãi, lỗ 

trong kinh doanh 

ngoại hối   

Trả lời các câu hỏi lý 

thuyết 3-29 và làm 

bài tập 1-10 trong 

học liệu số (2) tr35-

42 

  

Thực 

hành 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

Tính toán tỷ giá, 

phân tích diễn biến 

giá của các ngoại tệ 

trên thị trường 

Vận dụng kiến thức 

đã lĩnh hội, truy cập 

mạng, cập nhật thông 

tin mới nhất trên FX 

  

Tự học, 

tự NC 

(10 tiết) 

 Chuẩn bị kiến thức 

để tiếp thu lý thuyết, 

tham gia thảo luận 

trên lớp 

Tự hiểu theo cách 

riêng của cá nhân 

sinh viên để sẵn sàng 

tiếp thu lý thuyết, 

tham gia làm bài tập, 

thảo luận trên lớp 

  

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến nội 

dung trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn 

bị nội 

dung các 

câu hỏi 

hoặc bài 

tập cần 

hỏi GV 

 

KTTX bài 1 Nội dung: Kiến thức lý thuyết từ tuần 1 đến hết tuần 2. 

Bài tập từ tuần 2 đến hết tuần 3 

- Hình thức: Tự luận (viết); - Thời gian: 10-30 phút 

 



 

 

Tuần 4: Nội dung 2: Cán cân thanh toán quốc tế 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

ND2: Cán 

cân thanh 

toán quốc tế 

(BOP hoặc 

BP) 

- Các khái 

niệm  

 

 

 

1- Về kiến thức:  

- Hiểu rõ khái niệm về 

BP và các thuật ngữ 

liên quan, như:  

+ Kỳ lập  BP 

+ Người cư trú và 

người không cư trú  

+ Tiêu chí để đưa một 

giao dịch kinh tế vào 

BP 

+ Đồng tiền sử dụng 

trong ghi chép BP 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): 

ch4: tr 

231279 

2/ Làm bài 

tập 11-16 

trong học 

liệu số (2) tr 

100-102 

Người học 

có thể đọc, 

hiểu được 

cán cân 

thanh toán 

của một 

quốc gia, 

cách lập BP; 

 Phân tích 

được trạng 

thái của từng 

cán cân bộ 

phận. 

- Kết cấu và 

các cán cân 

bộ phận của 

PP 

 

- Biết được kết cấu của 

BP và hiểu được nội 

dung của từng tiêu chí 

trong BP  

- Phân tích được các 

nhân tố ảnh hưởng lên 

từng khoản mục trong 

BP. 

 

Bài tập, 

TL 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

- Hạch toán 

BP 

- Lập BOP 

 

 

 2. Về kỹ năng: 

Hạch toán được BP; 

Lập được BP; Phân 

tích được tác động của 

BP lên nền kinh tế. 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): 

ch4: tr 231-

279 

2/ Thảo luận 

các câu hỏi 

lý thuyết; 

Làm bài tập 

học liệu số 

(2): Ch4 tr 

78-102 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Chuẩn bị 

kiến thức để 

tiếp thu lý 

thuyết, tham 

gia thảo luận 

trên lớp 

Tự hiểu theo cách 

riêng của cá nhân sinh 

viên để sẵn sàng tiếp 

thu lý thuyết, tham gia 

làm bài tập, thảo luận 

trên lớp 

 

  

Hiệu ứng 

tuyến J 

Hiểu và giải thích 

được các khả năng tác 

động đến cán cân 

thương mại của việc 

phá giá tiền tệ. 

 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): 

ch4: tr 231-

279 

 



 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề 

có liên quan 

đến nội dung 

trong tuần 

học 

- Trả lời các vấn đề có 

liên quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần 

hỏi GV 

 

KTTX bài 2 Nội dung: Kiến thức lý thuyết  tuần 3-4. Bài tập  trong 

ND 2 

- Hình thức: Tự luận (viết). 

- Thời gian: 10-30 phút 

 



 

 

Tuần 5: Nội dung 2: Cán cân thanh toán quốc tế  

 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

Lý 

thuyết 

(2 tiết) 

Phòng 

học 

- Nguyên tắc 

hạch toán kép 

của BP 

- Thăng dư và 

thâm hụt BP 

  

 

 

 

1. Về kiến thức: 

Hiểu được kết cấu của 

BP, trạng thái thặng dư 

và thâm hụt của các 

cán cân bộ phận trong 

BP. Nguyên tắc hạch 

toán BP 

 

 

 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): 

 tr 231-278 

2/ Thảo luận 

các câu hỏi 

lý thuyết; 

Làm bài tập 

học liệu số 

(2): tr78-102 

 

Người học 

có thể đọc, 

hiểu được 

cán cân 

thanh toán 

của một 

quốc gia, 

cách lập BP; 

 Phân tích 

được trạng 

thái của từng 

cán cân bộ 

phận 

Bài tập, 

TL 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

- Lập BOP   

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến nội 

dung trong tuần 

học 

- Trả lời các vấn đề có 

liên quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu TL 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần 

hỏi GV 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Chuẩn bị kiến 

thức để tiếp thu 

lý thuyết, tham 

gia thảo luận trên 

lớp 

Tự hiểu theo cách 

riêng của cá nhân sinh 

viên để sẵn sàng tiếp 

thu lý thuyết, tham gia 

làm bài tập, thảo luận 

trên lớp 

 

  



 

 

Tuần 6: Nội dung 3: Chính sách tỷ giá và vai trò của NHTW 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học 

phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

- Các khái niệm: 

+ Tỷ giá 

+ Sức cạnh tranh 

thương mại quốc 

tế  

+ Tỷ giá danh 

nghĩa 

+ Tỷ giá thực 

-Chính sách tỷ giá 

hối đoái: Khái 

niệm , mục, các 

công cụ của chính 

sách tỷ giá  

 

1. Về kiến thức: 

-Phân tích được bản 

chất của tỷ giá, các 

loại tỷ giá 

- Sinh viên hiểu được 

các khái niệm về sức 

cạnh tranh thương mại 

quốc tế; tỷ giá danh 

nghĩa, tỷ giá thực 

 - Khái niệm chính 

sách tỷ giá; mục tiêu 

và công cụ của chính 

sách tỷ giá. 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): 

tr 295-364 

2/ Thảo 

luận các 

câu hỏi lý 

thuyết; 

Làm bài tập 

học liệu số 

(2): tr103-

150 

Sinh viên 

hiểu được 

chính sách 

tỷ giá của 

NHTW, 

phân tích 

được tác 

động của 

chính sách 

tỷ giá đến 

lĩnh vực 

hoạt động 

của đơn vị. 

Bài tập, 

TL 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

- Thảo luận làm rõ 

ý nghĩa của chỉ 

tiêu tỷ giá danh 

nghĩa, tỷ giá thực 

tại trạng thái tĩnh, 

và ở trạng thái 

động. 

- Xác định được % 

định giá cao, thấp 

của các đồng tiền; 

% lên giá hay 

giảm giá của các 

đồng tiền. 

 2. Về kỹ năng: 

Vận dụng kiến thức đã 

tích luỹ được để phân 

tích sự tác động của tỷ 

giá đến nền kinh tế. 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Chuẩn bị kiến thức 

để tiếp thu lý 

thuyết, tham gia 

thảo luận trên lớp 

Tự hiểu theo cách 

riêng của cá nhân sinh 

viên để sẵn sàng tiếp 

thu lý thuyết, tham gia 

làm bài tập, thảo luận 

trên lớp 

  

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Trả lời các vấn đề, 

làm BT, tra cứu TL có 

liên quan đến nội dung 

trong tuần học 

 

SV chuẩn 

bị nội dung 

các câu hỏi 

để hỏi GV 

 



 

 

Tuần 7: Nội dung 3: Chính sách tỷ giá và vai trò của NHTW 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

Lý 

thuyết 

(2 tiết) 

Phòng 

học 

Chế độ tỷ giá và 

vai trò của 

NHTW 

- Khái niệm về 

chế độ tỷ giá  

- Các loại tỷ giá  

- Vai trò của 

NHTW trong các 

chế độ tỷ giá 

1. Về kiến thức: 

Sinh viên hiểu thế 

nào là chế độ tỷ giá 

thả nổi; chế độ tỷ giá 

cố định, chế độ tỷ giá 

thả nổi có điều tiết. 

  

1/ Đọc 

tài liệu 

Số (1): tr 

295-364 

Sinh viên 

hiểu được 

chính sách tỷ 

giá của 

NHTW, 

phân tích 

được tác 

động của 

chính sách tỷ 

giá đến lĩnh 

vực hoạt 

động của 

đơn vị. 

T. luận, 

BT 

(3tiêt)  

 

Phòng 

học 

- Thảo luận làm 

rõ cơ chế tác 

động của từng 

công cụ của 

chính sách tỷ giá 

lên tỷ giá. 

- Xác định được 

% định giá cao, 

thấp; % lên giá 

hay giảm giá của 

các đồng tiền  

 2. Về kỹ năng: 

Vận dụng kiến thức 

đã tích luỹ được để 

phân tích sự tác động 

của các công cụ của 

chính sách tỷ giá lên 

tỷ giá. 

 

T. luận 

(2 tiêt),  

 

Phòng 

học 

- Thảo luận về 

vai trò của 

NHTW trong các 

chế độ tỷ giá. 

 2. Về kỹ năng: 

Vận dụng kiến thức 

đã tích luỹ được để 

phân tích sự điều tiết 

của NHTW trên thị 

trường ngoại hối và 

vai trò của NHTW 

trong các các chế độ 

tỷ giá. 

2/ Thảo 

luận các 

câu hỏi 

lý 

thuyết; 

Làm bài 

tập học 

liệu số 

(2): tr 

103-150 bài tập 

(1 tiết)  

 - Xác định được 

% định giá cao, 

thấp của các 

đồng tiền; % lên 

giá hay giảm giá 

của các đồng tiền 

(tiếp) 

  

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 - Đánh giá hoạt 

động của các chế 

độ tỷ giá  

- Hệ thống chế 

độ tỷ giá ngày 

nay 

2. Về kỹ năng: 

- Đánh giá được hoạt 

động của chế độ tỷ 

giá cố định; chế độ tỷ 

giá thả nổi. 

- Sinh viên biết được 

các chế độ tỷ giá 

1/ Đọc 

tài liệu 

Số (1): tr 

359-364 

 



 

 

được sử dụng ngày 

nay ở các nước. 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến nội 

dung trong tuần 

học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến nội 

dung trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập  liên quan  

trong nội dung  tuần. 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV 

chuẩn bị 

nội dung 

các câu 

hỏi hoặc 

bài tập 

cần hỏi 

GV 

 

KTGK 

(1 tiết) 

Nội dung: Kiến thức lý thuyết từ tuần 1 đến hết tuần 

7. Bài tập nội dung 1đến ND 3 

- Hình thức: Tự luận (viết). 

 

 



 

 

Tuần 8: Nội dung 3: Chính sách tỷ giá và vai trò của NHTW 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học 

phần 

T. luận; 

BT 

 (3 tiêt)  

 

Phòng 

học 

- Thảo luận về vai 

trò của NHTW 

trong các chế độ tỷ 

giá. 

- Xác định được % 

định giá cao, thấp 

của các đồng tiền; 

% lên giá hay giảm 

giá của các đồng 

tiền (tiếp) 

 2. Về kỹ năng: 

Vận dụng kiến 

thức đã tích luỹ 

được để phân tích 

sự điều tiết của 

NHTW trên thị 

trường ngoại hối 

và vai trò của 

NHTW trong các 

các chế độ tỷ giá. 

2/ Thảo luận 

các câu hỏi 

lý thuyết; 

Làm bài tập 

học liệu số 

(2): tr 103-

150 

Sinh viên 

hiểu được 

chính sách 

tỷ giá của 

NHTW, 

phân tích 

được tác 

động của 

chính sách 

tỷ giá đến 

lĩnh vực 

hoạt động 

của đơn vị. 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 - Đánh giá hoạt 

động của các chế độ 

tỷ giá  

- Hệ thống chế độ tỷ 

giá ngày nay 

2. Về kỹ năng: 

- Đánh giá được 

hoạt động của chế 

độ tỷ giá cố định; 

chế độ tỷ giá thả 

nổi. 

- Sinh viên biết 

được các chế độ tỷ 

giá được sử dụng 

ngày nay ở các 

nước. 

 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): tr 

349-364 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Trả lời các vấn 

đề có liên quan 

đến nội dung trong 

tuần học 

- Hướng dẫn SV 

làm các bài tập  

liên quan  trong 

nội dung  tuần. 

- Hướng dẫn SV 

tra cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần 

hỏi GV 

 

 



 

 

Tuần 9: Nội dung 4: Học thuyết ngang giá sức mua 

 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian

; địa 

điểm 

 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

- Khái niệm sức 

mua; ngang giá 

sức mua. 

- Cơ sỏ hình 

thành quy luật 

ngang giá sức 

mua 

+ Quy luật một 

giá 

+ PPP theo 

hướng tiếp cận 

mới 

 

 

1. Về kiến thức: 

- Sinh viên hiểu thế 

nào là sức mua và 

ngang giá sức mua. 

- Sinh viên hiểu được 

khái niệm quy luật một 

giá và nội dung của 

quy luật một giá. Sự 

thiết lập trạng thái cân 

bằng của quy luật một 

giá trong chế độ tỷ giá 

cố định và chế độ tỷ 

giá thả nổi. 

 

1/ Đọc tài liệu 

Số (1): tr 375-

413 

Sinh viên hiểu 

được nội dung 

cơ bản cuae 

quy luật PPP, 

vận dụng để 

dự đoán được 

sự biến động 

của tỷ giá khi 

có sự biến 

động về mức 

giá chung của 

các quốc gia. 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

    1/ Đọc tài liệu 

Số (1): tr 376-

413 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ 

môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến 

nội dung trong 

tuần học 

- Trả lời các vấn đề có 

liên quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập  liên quan  

trong nội dung  tuần. 

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần hỏi 

GV 

 

 



 

 

Tuần 10: Nội dung 4: Học thuyết ngang giá sức mua (tiếp) 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian

; địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học 

phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

Các dạng biểu hiện 

của PPP:  

+ Trạng thái tĩnh 

+ Trạng thái động 

+ PPP dạng kỳ vọng 

1. Về kiến thức: 

Sinh viên hiểu được 

khái niệm PPP trạng 

thái tĩnh, trạng thái 

động , dạng kỳ vọng 

và ý nghĩa của việc 

nghiên cứu PPP trạng 

thái tĩnh, trạng thái 

động , dạng kỳ vọng. 

 2. Về kỹ năng: 

Kiểm chứng PPP   

Ứng dụng PPP vào 

việc kiểm định và 

hoạch định chính 

sách tỷ giá. 

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): 

tr 375-413 

2/ Thảo 

luận các 

câu hỏi lý 

thuyết; 

Làm bài tập 

học liệu số 

(2): tr 151-

181 

Sinh viên 

hiểu được 

nội dung cơ 

bản củaquy 

luật PPP, 

vận dụng 

để dự đoán 

được sự 

biến động 

của tỷ giá 

khi có sự 

biến động 

về mức giá 

chung của 

các quốc 

gia. T. luận; 

bài tập  

(3 tiết ) 

 

Phòng 

học 

- Tính tỷ lệ % lên 

giá thực, giảm giá 

thực của hai đồng 

tiền, trên cơ sở PPP.  

- Tỷ giá và PPP 

- Tính tỷ giá theo 

PPP tại một thời 

điểm 0; tại thời 

điểm t trên cơ tỷ lệ 

lạm phát dự tính của 

hai đồng tiền. 

- Xác định tỷ lệ lạm 

phát của một đồng 

tiền trên cơ sở Eo 

và Et, và tỷ lệ lạm 

phát của đồng tiền 

còn lại. 

- Tính % định giá 

thực cao và định giá 

thực thấp của các 

đồng tiền. 

2. Về kỹ năng: 

- Phân biệt  được tỷ 

giá và ppp 

- Phân biệt quy luật 

một giá với PPP 

- Xác định được tỷ 

giá theo PPP tại một 

thời điểm 0; tại thời 

điểm t trên cơ tỷ lệ 

lạm phát dự tính của 

hai đồng tiền. 

Xác định được tỷ lệ 

lạm phát của một 

đồng tiền trên cơ sở 

Eo và Et, và tỷ lệ lạm 

phát của đồng tiền 

còn lại. 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Nguyên nhân làm 

cho tỷ giá lệch khỏi 

PPP 

- Làm rõ nguyên 

nhân từ sự tồn tại của 

nhóm hàng hóa có 

thể tham gia thương 

mại quốc tế và nhóm 

hàng hóa không thể 

tham gia thương mại 

quốc tế. 

- Làm rõ nguyên 

nhân từ sự tồn tại của 

Đọc tài liệu 

Số (1): tr 

375-413 

 

 



 

 

nhân tố F 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ 

môn  

Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến ND 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập, tra cứu 

TL 

SV chuẩn 

bị nội dung 

các câu hỏi 

hoặc bài 

tập cần hỏi 

GV 

 



 

 

Tuần 11: Nội dung : Học thuyết ngang sức mua 

 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian 

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học 

phần 

T. luận; 

bài tập  

(3 tiết ) 

 

Phòng 

học 

- Tính tỷ giá theo 

PPP tại một thời 

điểm 0; tại thời điểm 

t trên cơ tỷ lệ lạm 

phát dự tính của hai 

đồng tiền. 

- Xác định tỷ lệ lạm 

phát của một đồng 

tiền trên cơ sở Eo và 

Et, và tỷ lệ lạm phát 

của đồng tiền còn lại. 

- Tính % định giá 

thực cao và định giá 

thực thấp của các 

đồng tiền. 

2. Về kỹ năng: 

- Xác định được tỷ 

giá theo PPP tại một 

thời điểm 0; tại thời 

điểm t trên cơ tỷ lệ 

lạm phát dự tính của 

hai đồng tiền. 

Xác định được tỷ lệ 

lạm phát của một 

đồng tiền trên cơ sở 

Eo và Et, và tỷ lệ lạm 

phát của đồng tiền 

còn lại. 

 Sinh viên 

hiểu được 

nội dung cơ 

bản của 

quy luật 

PPP, vận 

dụng để dự 

đoán được 

sự biến 

động của tỷ 

giá khi có 

sự biến 

động về 

mức giá 

chung của 

các quốc 

gia. 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Nguyên nhân làm 

cho tỷ giá lệch khỏi 

PPP 

- Làm rõ nguyên 

nhân từ sự tồn tại của 

nhóm hàng hóa có 

thể tham gia thương 

mại quốc tế và nhóm 

hàng hóa không thể 

tham gia thương mại 

quốc tế. 

- Làm rõ nguyên 

nhân từ sự tồn tại của 

nhân tố F 

Đọc tài liệu 

Số (1): tr 

375-413 

 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ 

môn  

Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến ND 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập, tra cứu 

TL 

SV chuẩn 

bị nội dung 

các câu hỏi 

hoặc bài 

tập cần hỏi 

GV 

 

 

 



 

 

Tuần 12: Nội dung 4: Học thuyết ngang lãi suất 

H/thức 

tổ 

chức 

dạy 

học 

T/gian,  

địa 

điểm 

 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra học 

phần 

Lý 

thuyết 

(3 tiết) 

Phòng 

học 

- Khái niệm sức lãi 

suất; Quy luật 

ngang giá lãi suất ( 

IRP) và ngang giá 

lãi suất có bảo hiểm 

(CIP) 

- Cơ sỏ hình thành 

quy luật ngang giá 

lãi suất có bảo 

hiểm. 

- Các dạng biểu 

hiện của CIP 

 

1. Về kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được 

khái niệm ngang giá 

lãi suất; quy luật ngang 

giá lãi suất có bảo 

hiểm 

- Hiểu được cơ sở của 

CIP ( Kinh doanh 

chênh lệch lãi suất) 

Hiểu được  

2. Về kỹ năng: vận 

dụng các kiến thức đã 

học để kiểm chứng, 

xác định được tỷ giá 

kỳ hạn (NH) khi lãi 

suất giữa các đồng tiền 

thay đổi.  

1/ Đọc tài 

liệu Số (1): tr 

414-445 

2/ Thảo luận 

các câu hỏi 

lý thuyết; 

Làm bài tập 

học liệu số 

(2): tr 182-

211 

Sinh viên 

hiểu được 

nội dung cơ 

bản của 

quy luật 

ngang giá 

lãi suất, 

vận dụng 

để dự đoán 

được sự 

biến động 

của tỷ giá 

khi có sự 

biế động về 

lãi suất của 

các đồng 

tiền. 

Thực 

hành 

 (3 tiết) 

Phòng 

thực 

hành 

Tinh toán lãi suất 

kỳ hạn và phân ích 

sự biến động của lãi 

suất trên  

Sử dụng mạng 

Internet, vận dụng kiến 

thức đã học để xác 

định cơ hội đầu tư, đi 

vay  ngoại tệ. 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 

tiết) 

 Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

 Đọc tài liệu 

Số (1): tr 

414-445 

 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có liên 

quan đến nội dung 

trong tuần học 

- Trả lời các vấn đề có 

liên quan đến ND 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập  

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần 

hỏi GV 

 



 

 

Tuần 13: Nội dung 4: Học thuyết ngang lãi suất (tiếp) 

 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

 

Lý 

thuyết 

(2 tiết) 

Phòng 

học 

- Quy luật 

ngang giá lãi 

suất không có 

bảo hiểm 

(UIP)- ngang 

giá lãi suất 

dạng kỳ vọng. 

- Các dạng 

biểu hiện của 

UIP 

1. Về kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được 

quy luật ngang giá lãi 

suất không có bảo 

hiểm 

2. Về kỹ năng: vận 

dụng các kiến thức đã 

học để kiểm chứng, dự 

đoán tỷ giá giao ngay 

tại thời điểm hợp đồng 

kỳ hạn đến hạn, khi lãi 

suất giữa các đồng tiền 

thay đổi.  

1/ Đọc tài liệu 

Số (1): tr 414-

445 

2/ Làm bài tập 

học liệu số 

(2): tr 182-211 

Sinh viên 

hiểu được 

nội dung cơ 

bản của 

quy luật 

ngang giá 

lãi suất, vận 

dụng để dự 

đoán được 

sự biến 

động của tỷ 

giá khi có 

sự biến 

động về lãi 

suất, tỷ lệ 

lạm phát 

của các 

đồng tiền. 

Bài tập  

(3 tiêt) 

 - Xác định điểm kỳ hạn trên cơ sở tỷ giá 

giao ngay, lãi suất của các đồng tiền. 

- Vận dụng học thuyết ngang giá lãi 

suất để xác định tỷ giá giao ngay tại 

thời điểm tỷ giá kỳ hạn đến hạn, dựa 

trên cơ sở Tỷ giá giao ngay đầu kỳ, lãi 

suất của các đồng tiền. 

 

KTTX bài 3 

 

Nội dung: Kiến thức lý thuyết, bài tập thuộc nội dung 4-

5 

- Hình thức: Tự luận (viết). 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

(10 tiết) 

 Các vấn đề có 

liên quan đến 

nội dung trong 

tuần học 

 Đọc tài liệu 

Số (1): tr 414-

445 

 

 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến 

nội dung trong 

tuần học 

- Trả lời các vấn đề có 

liên quan đến ND 

trong tuần học 

- Hướng dẫn SV làm 

các bài tập  

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị 

nội dung các 

câu hỏi hoặc 

bài tập cần hỏi 

GV 

 

 

   



 

 

Tuần 14: Nội dung 6: Các nhân tố tác động lên tỷ giá 

 

H/thức 

tổ chức 

dạy học 

T/gian; 

địa 

điểm 

 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Thảo 

luận 

(3 tiết) 

 Các nhân tố tác 

động lên tỷ giá. 

Phân tích sự ảnh 

hưởng của các nhân 

tố tác động đến tỷ 

giá: 

- Những nhân tố tác 

động lên cán cân 

vãng lai, qua đó tác 

động đến xu hướng 

biến động của tỷ giá 

trong dài hạn. 

- Những nhân tố tác 

động lên cán cân 

vốn và cán cân bù 

đắp chính thức, qua 

đó tác động đến tỷ 

giá trong ngắn hạn. 

 Người học phân 

tích được sự 

ảnh hưởng của 

các nhân tố đến 

tỷ giá, từ đó có 

các biện pháp 

phòng ngừa rủi 

ro tỷ giá. 

Tư vấn Phòng 

học, 

phòng 

bộ môn  

Các vấn đề có 

liên quan đến 

nội dung trong 

tuần học 

- Trả lời các vấn đề 

có liên quan đến 

ND trong tuần học 

- Hướng dẫn SV 

làm các bài tập  

- Hướng dẫn SV tra 

cứu tài liệu 

SV chuẩn bị nội 

dung các câu 

hỏi hoặc bài tập 

cần hỏi GV 

 

Tự học, 

tự NC 

(15 tiết) 

 Phân tích các 

nhân tố tác 

động lên tỷ giá  

 Một số định hướng 

cho chính sách tỷ 

giá VND trong dài 

hạn. 

Đọc tài liệu Số 

(1): tr 446-472 

 

 

 



 

 

9. Chính sách đối với học phần 

 - Về yêu cầu: 

+ Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu 1 và 2) và đề cương chi tiết 

học phần để học tập, nghiên cứu. 

 + Trong quá trình học phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài, thảo luận và làm bài 

tập luyện tập để rèn luyện kỹ năng và kiểm tra kiến thức đã học. 

 + Đảm bảo tham gia ít nhất đạt 80% số tiết học lý thuyết và 80% số tiết bài tập, 

thảo luận; làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Về đánh giá:  

Căn cứ vào tinh thần thái độ học tập và mức độ đạt được của các bài kiểm tra đánh 

giá để cho điểm đảm bảo sự công bằng và chính xác trong đánh giá. 

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần 

 Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức KT – ĐG 

 10.1. Kiểm tra – Đánh giá thường xuyên: Trọng số 30% 

 - Kiểm tra thường xuyên khi lên lớp lý thuyết và thảo luận, bài tập 

 - 3 bài kiểm tra tuần (thể hiện trong ĐCCTHP); 01 bài cho điểm thảo luận + bài 

chuyên cần, chuẩn bị bài. 

 - Hình thức kiểm tra: Mỗi con điểm của một sinh viên có thể nhận được từ ít nhất 

một trong các hình thức sau: 

Hình thức Mục tiêu 

Thảo luận nội dung lý thuyết trên lớp Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và hiểu bài 

thông qua khả năng trình bày quan điểm của 

người học về nội dung cần thảo luận 

Thảo luận bài tập trên lớp Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức đã học vào 

quá trình giải các bài tập của người học 

Làm bài tập nhóm Đánh giá ý thức, khả năng làm việc nhóm của 

người học 

Kiểm tra viết Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của 

người học 

Điểm chuyên cần Đánh giá thái độ học tập của người học 

 10.2. Kiểm tra - Đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

 - Kiểm tra giữa kỳ: Ghi trong lịch trình cụ thể 

 - Hình thức kiểm tra:  

Kiểm tra viết 1 tiết; mục tiêu: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của 

người học thông qua các nội dung đã nghiên cứu. 

 10.3. Kiểm tra – Đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50% 

 - Lịch thi, kiểm tra: Theo lịch thi cuối kỳ của Phòng đào tạo. 



 

 

 - Tiêu chí đánh giá, kiểm tra: (Thang điểm 10) 

  + Kiến thức 30% 

  + Phân tích (hiểu) 40% 

  + Vận dụng 30% 

  Căn cứ vào mức độ đạt được của sinh viên theo yêu cầu của từng nội dung để đánh 

giá cho điểm: 

 Trả lời đạt:  

➢ > 40 – 50% yêu cầu => 5 điểm 

➢ > 50 – 70% yêu cầu => 6 – 7 điểm 

➢ > 70 – 90% yêu cầu => 8 – 9 điểm 

➢ > 90% yêu cầu => 9 – 10 điểm 

11. Các yêu cầu khác                

 

Yêu cầu người học phải tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thảo luận, chuẩn bị phần tự học theo đúng quy định. Chuẩn bị đủ tài liệu học thuật, 

đặc biệt là tài liệu  bắt buộc. 

                    

Ngày 1 tháng 8  năm 2019 

P. Trưởng khoa 

 
TS.Lê Quang Hiếu 

Trưởng Bộ môn 

 
Ngô Việt Hương 

Người xây dựng 

 
Nguyễn Cẩm Nhung 

 

 

 

 


